
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THIÊN HƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:          /TB-UBND Thiên Hương, ngày      tháng    năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai số điện thoại các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền; 

công khai và phân công công chức trực Zalo Page, Facebook Page, trực tiếp 

công dân thường xuyên để tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị, góp ý của 

người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn phường Thiên Hương, 

thành phố Hải Phòng 

Thực hiện Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của 

UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành bộ tiêu chí, bảng thang điểm và 

quy trình xét công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 29/01/2026 của UBND phường 

Thiên Hương về triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” trên địa 

bàn phường Thiên Hương. 

Nhằm tiếp tục tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả trong lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách 

nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời thông 

tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của các cơ 

quan Đảng, chính quyền phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng, Ủy ban 

nhân dân phường Thiên Hương cung cấp công khai số điện thoại để tiếp nhận 

thông tin phản ánh, kiến nghị trên địa bàn phường, cụ thể như sau:   

1. Số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và công chức 

để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trên địa bàn phường Thiên Hương 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 

I Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường  

1 Vương Toàn Thu Thủy Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 0972886889 

2 Dương Thị Thập Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 0932245268 

3 Nguyễn Công Diễn PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 0977405555 

4 Hoàng Thị Thu Hằng Phó Chủ tịch HĐND phường 0984945839 

5 Nguyễn Văn Năng Phó Chủ tịch UBND phường 0912836468 

6 Phạm Văn Hậu Phó Chủ tịch UBND phường 0932671848 

II Văn phòng Đảng ủy phường  

1 Bùi Hồng Quân Chánh Văn phòng Đảng ủy phường 0989566575 

2 Nguyễn Thanh Ngà Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường 0947051081 

3 Đàm Thị Huệ Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường 0976528609 
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III Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường  

1 Hà Bảo Nguyên 
Trưởng ban XDĐ, Trưởng ban KTNS HĐND 

phường 
0846003366 

2 Phạm Thị Hương Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng 0981686514 

3 Nguyễn Thị Tứ Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng 0977790168 

IV Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy  

1 Vi Hoàng Lân 
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, Trưởng 

ban VHXH HĐND phường 
0914541075 

2 Vũ Quốc Huy Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường 0934557590 

3 Tạ Tuấn Minh Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường 0982949198 

V Ủy ban MTTQ Việt Nam phường  

1 Nguyễn Thị Nhung Chủ tịch UBMTTQVN phường 0906128489 

2 Vũ Thị Mai Thùy 
Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường, CT Hội 

LHPN 
0906151081 

3 Đoàn Văn Phong 
Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường, CT Hội 

Nông dân 
0888769386 

4 Trần Văn Biết 
Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường, Chủ tịch 

Hội CCB 
0904629464 

5 Hoàng Thị Huệ 
Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường, Chủ tịch 

Công đoàn 
0944329869 

6 Nguyễn Thị Thanh Thúy  Phó Bí thư Đoàn phụ trách Đoàn thanh niên 0969128995 

VI Các ban HĐND phường  

1 Bùi Hoa Thạch Cương Phó Trưởng ban Văn hóa - xã hội 0936745876 

2 Đàm Quang Hưng Phó Trưởng ban Kinh tế - ngân sách 0936774366 

VII Văn phòng HĐND và UBND phường  

1 Nguyễn Hồng Tuyên Chánh Văn phòng HĐND và UBND  0962417359 

2 Bùi Thị Tư Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND  0983455189 

3 Nguyễn Thị Gấm Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND  0936822027 

4 Đồng Thị Hương Trầm Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0938032051 

5 Nguyễn Trọng Hiếu Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0795863666 

6 Trần Thị Mai Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0763192911 

7 Trần Thị Thùy Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0386863717 

8 Nguyễn Thị Nga Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0936916256 
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9 Nguyễn Thị Nụ Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0769299309 

10 Nguyễn Thị Hồng Thơm Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0392922986 

VIII Trung tâm Phục vụ Hành chính phường  

1 Nguyễn Công Toàn Giám đốc Trung tâm PVHCC  0932354886 

2 Đỗ Văn Cường PGĐ Trung tâm PVHCC 0918285368 

3 Nguyễn Thị Kim Anh Chuyên viên TT PVHCC 0936686036 

4 Phạm Thị Thu Lý Chuyên viên TT PVHCC 0796369929 

5 Đỗ Thị Linh Chuyên viên TT PVHCC 0367105274 

6 Bùi Thị Ngọc Hà Chuyên viên TT PVHCC 0975346548 

IX Phòng Văn hóa - Xã hội phường  

1 Đỗ Văn Thi Trưởng phòng VHXH  0376151962 

2 Đỗ Thị Liên Phó trưởng phòng VHXH 0982037576 

3 Phạm Thùy Dung Phó trưởng phòng VHXH 0906010986 

4 Lê Phương Thúy Chuyên viên phòng VHXH 0374500118 

5 Lê Thị Tân Chuyên viên phòng VHXH 0796309766 

6 Nguyễn Thu Hường Chuyên viên phòng VHXH 0902039489 

7 Nguyễn Thị Chính Chuyên viên phòng VHXH 0902295307 

8 Hoàng Văn Điệp Chuyên viên phòng VHXH 0946609266 

9 Vũ Hải Dương Chuyên viên phòng VHXH 0948050258 

10 Phạm Thị Bích Chuyên viên phòng VHXH 0814506868 

11 Đào Thị Yến Chuyên viên phòng VHXH 0914644289 

12 Đào Trọng Thủy Chuyên viên phòng VHXH 0936778005 

13 Nguyễn Thị Thu Huyền Chuyên viên phòng VHXH 0936690398 

X Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô Thị phường  

1 Mạc Thanh Tùng Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0787208146 

2 Đoàn Văn Thuận Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0355954552 

3 Trần Đức Mạnh Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0904480965 

4 Tạ Hữu Mạnh Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0936835969 

5 Lê Thị Diễm Quỳnh Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0399404655 

6 Phạm Hữu Hòa Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0984777091 

7 Tô Đình Tuấn Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0906066787 

8 Hoàng Thủy Nguyên Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0934214788 

9 Hoàng Phú Hải Nam Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0983773726 
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10 Phạm Thị Tiến Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0936680858 

11 Phạm Văn Toàn Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0906725888 

12 Bùi Quang Cường Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0974595588 

XI Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường  

 Lâm Văn Thủy Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm DVSNC 0977524223 

XII Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường  

 Nguyễn Văn Hiệp Phó Giám đốc phụ trách BQLDAĐTXD  0906187114 

XIII Trạm y tế phường   

 Cao Thị Thơm Phó Giám đốc phụ trách Trạm y tế 0936029246 

XIV Công an phường   

1 Phạm Tiến Dũng Trưởng Công an phường 0912465797 

2 Nguyễn Văn Đại Phó Trưởng Công an phường 0948224184 

3 Phạm Minh Sơn Phó Trưởng Công an phường 0917902792 

4 Nguyễn Hữu Hãn Phó Trưởng Công an phường 0904468255 

5 Nguyễn Xuân Thủy Phó Trưởng Công an phường 0948224184 

XV Ban Chỉ huy quân sự   

1 Nguyễn Văn Đức Chỉ Huy trưởng BCHQS 0982958725 

2 Phạm Văn Hùy Phó Chỉ huy trưởng BCHQS 0965251083 

2. Công khai Zalo Page, Facebook Page để tiếp nhận phản ánh, kiến 
nghị, góp ý 

- Zalo Official Account (Zalo Page): Phường Thiên Hương (thienhuong.sohoaqg.vn). 

- Facebook Page: https://www.facebook.com/phuongthienhuonghaiphong.  

3. Phân công công chức trực tiếp nhận thông tin  

- Phụ trách trực Zalo Page, Facebook Page: Bà Nguyễn Thị Chính - 
Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội phường. Số điện thoại: 0902295307.  

- Trực tiếp dân thường xuyên:  

+ Bà Bùi Thị Tư - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường. Số 
điện thoại: 0962417359.  

+ Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 
phường. Số điện thoại: 0795863666.  

- Phụ trách lĩnh vực nội vụ, BTXH, người có công: 

+ Ông Đỗ Văn Thi - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường. Số điện thoại: 
0376151962. 

+  Bà Lê Phương Thúy - Chuyên viên phòng VHXH phường, phụ trách lĩnh 
vực nội vụ. Số điện thoại: 0374500118. 
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+ Bà Phạm Thị Bích - Chuyên viên phòng VHXH phường, phụ trách lĩnh 

vực BTXH, người có công. Số điện thoại: 0814506868. 

- Phụ trách lĩnh vực cấp giấy chứng nhận và xử lý vi phạm đất đai, nông 
nghiệp, môi trường: 

+ Ông Đoàn Văn Thuận - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 
phường. Số điện thoại: 0355954552. 

+ Ông Tạ Hữu Mạnh - Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 
phường, phụ trách lĩnh vực cấp giấy chứng nhận và xử lý vi phạm đất đai. Số điện 
thoại: 0936835969. 

+ Ông Tô Đình Tuấn - Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 
phường, phụ trách lĩnh vực cấp giấy chứng nhận và xử lý vi phạm đất đai. Số điện 
thoại: 0906066787. 

+ Bà Lê Thị Diễm Quỳnh - Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 
phường, phụ trách lĩnh vực cấp giấy chứng nhận và xử lý vi phạm đất đai. Số điện 
thoại: 0399404655. 

+ Ông Phạm Văn Toàn - Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 
phường, phụ trách lĩnh vực cấp giấy chứng nhận và xử lý vi phạm đất đai. Số điện 
thoại: 0906725888. 

+ Ông Phạm Hữu Hòa - Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 
phường, phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, môi trường. Số điện thoại: 0984777091. 

- Phụ trách lĩnh vực xây dựng, giao thông, công thương, đăng kí kinh doanh: 

+ Ông Mạc Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 
phường. Số điện thoại: 0787208146. 

+ Ông Hoàng Thủy Nguyên - Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 
thị phường, phụ trách lĩnh vực xây dựng, giao thông. Số điện thoại: 0934214788. 

+ Ông Hoàng Phú Hải Nam - Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 
thị phường, phụ trách lĩnh vực công thương, đăng kí kinh doanh. Số điện thoại: 
0983773726. 

- Phụ trách Tổ an ninh: 

+ Ông Nguyễn Hữu Hãn - Tổ trưởng, phụ trách Tổ an ninh (SĐT: 
0904468255). 

+ Bà Nguyễn Thị Linh - Tổ an ninh (SĐT: 0904085839). 

- Phụ trách Cảnh sát khu vực: 

+ Ông Nguyễn Văn Đại - Tổ trưởng, phụ trách Tổ Cảnh sát khu vực (SĐT: 
0948224184). 

+ Ông Mai Xuân Trường - Tổ Cảnh sát khu vực (SĐT: 0988769995). 

- Phụ trách cảnh sát phòng, chống tội phạm: 

+ Ông Nguyễn Xuân Thủy - Tổ trưởng, phụ trách Tổ Cảnh sát phòng, chống 
tội phạm (SĐT: 0948224184). 
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+  Ông Hoàng Trung Hiếu - Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm (SĐT: 

0936780102). 

- Phụ trách Tổ Cảnh sát trật tự: 

+ Ông Phạm Minh Sơn - Tổ trưởng, phụ trách Tổ Cảnh sát trật tự (SĐT: 
0917902792). 

+ Ông Lã Hoài Nam Tổ Cảnh sát trật tự (SĐT: 0904183251). 

4. Thời gian trực tiếp nhận thông tin 

- Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.  

- Trường hợp cần thiết thực hiện tiếp nhận và phản hồi ngoài giờ để bảo 
đảm xử lý kịp thời các thông tin quan trọng.  

5. Trách nhiệm thực hiện  

5.1. Công chức được phân công có trách nhiệm 

- Thường xuyên theo dõi, tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, góp ý;  

- Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND phường xem xét, chỉ đạo xử lý theo 
quy định. 

- Thực hiện phản hồi thông tin cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp theo 
thẩm quyền hoặc sau khi có ý kiến chỉ đạo.  

5.2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND phường 

Có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, tham mưu xử lý các nội dung 
phản ánh thuộc lĩnh vực quản lý.  

6. Tổ chức thực hiện  

- Văn phòng HĐND và UBND phường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 
Thông báo này; định kỳ tổng hợp tình hình tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị 
để báo cáo Chủ tịch UBND phường xem xét, chỉ đạo.  

- Giao phòng Văn hóa - Xã hội đăng Thông báo này được công khai trên 
Cổng thông tin điện tử phường Thiên Hương (https://thienhuong.haiphong.gov.vn) và 
niêm yết tại trụ sở làm việc của UBND phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng.  

Ủy ban nhân dân phường Thiên Hương trân trọng thông báo để các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân được biết và liên hệ công tác./. 

Nơi nhận: 

 - UBND thành phố;  

 - Các Sở, ban, ngành thành phố;  

 - UBND các xã, phường, đặc khu;  

 - TT. Đảng ủy, TT. HĐND phường;  

 - CT, các PCT UBND phường;  

 - UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH phường; 

 - Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; 

 - Tổ trưởng các TDP; 

 - Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Tuyên 
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